	UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - LỚP 1
NĂM HỌC 2022- 2023
MÔN: Tiếng Việt



A/ Phần kiểm tra đọc (7 điểm): Đề chung cho cả khối
- HS bốc thăm đọc một trong số những bài đọc và trả lời câu hỏi:
1.Món quà quý nhất (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 85)
? Vì sao bà nói đó là món quà quý nhất.
2. Đi học (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 95)
? Vì sao bà nói đó là món quà quý nhất
3. Thầy giáo (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 92)
? Vì sao các bạn học sinh thích thầy giáo.
4. Cái kẹo và con cánh cam (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 119)
? Vì sao cô giáo và cả lớp vỗ tay khen Trung.
5. Giờ học vẽ (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 121)
? Cô giáo khuyên các bạn học sinh điều gì.
6. Cuộc thi không thành (SGK Tiếng Việt tập 2, trang 128)
? Vì sao cuộc thi của ba bạn không thành.
* Biểu điểm:
a. Đọc to, rõ ràng : 1 điểm
- Đọc chưa to, chưa rõ: 0 điểm
b. Đọc đúng: 2 điểm (chỉ có từ 0 – 2 lỗi)
                      1 điểm(có từ 3 – 4 lỗi)
                      0 điểm(có từ 4 lỗi trở lên)
c. Tốc độ đọc : 40 – 50 tiếng/ phút: 2 điểm
                         30 – 40 tiếng / phút: 1 điểm
                         Dưới 50 tiếng/ phút : 0 điểm
d. Ngắt nghỉ đúng dấu câu: 1 điểm (có 0 – 2 lỗi)
                                             0 điểm (có hơn 2 lỗi)
đ. Trả lời đúng 1 câu hỏi về nội dung bài đọc: 1 điểm
           UBND HUYỆN CÁT HẢI
TRƯỜNG TH NGUYỄN VĂN TRỖI

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1
NĂM HỌC 2022 - 2023
(Thời gian làm bài 35 phút)
1. Chính tả (7 điểm) 
                                              Anh hùng biển cả
Cá heo sống dưới nước nhưng không đẻ trứng như cá. Nó sinh con và nuôi con bằng sữa. Cá heo là tay bơi giỏi nhất của biển. 
2. Bài tập: ( 3 điểm)
Câu 1 (1 điểm): Điền ng hay ngh:  
….ỉ lễ                            bắp   ….ô
Câu 2 (1 điểm):  Điền vần oai hay oay
  Quả x…..                      loay h…...
Câu 3 (1 điểm): Xếp các từ sau và viết lại để tạo thành một câu hoàn chỉnh (1 điểm ).
   	 Đoàn kết/ các bạn/ rất/ lớp em.











HƯỚNG DẪN CHẤM TIẾNG VIỆT HỌC KỲ 2
LỚP 1- NĂM HỌC 2022- 2023

1. Đọc hiểu ( điểm ) 
Câu 1: C (0,5 điểm)
Câu 2: C (0,5 điểm)
Câu 3: A (0,5 điểm)
Câu 2(0,5 điểm):thoắt
Câu 3.(0,5 điểm): Nắng giúp bà xâu kim.
2. Chính tả ( 7 điểm)
- Nội dung bài – viết đúng (6 điểm): Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần, thanh, thiếu chữ) trừ 0,5 điểm/ 1 lỗi. Các lỗi sai trong bài giống nhau chỉ trừ một lần điểm.
   - Chữ viết (1 điểm): Chữ viết rõ ràng, đúng mẫu, cỡ chữ vừa; trình bày sạch, đẹp. Tùy theo chữ viết, trình bày của học sinh, trừ chung từ 0 - 0,5 – 1điểm.
3. Bài tập ( 3 điểm) 
Câu1 .Điền  đúng mỗi phần (0,5 điểm)
               nghỉ lễ                            bắp      ngô
Câu 2. Điền  đúng mỗi phần (0,5 điểm)
               Quả xoài                      loay hoay
Câu 3: Xếp đúng để tạo thành một câu hoàn chỉnh(1 điểm ).
